
        

Phòng thi 5

Mã đề Số tờ Ký tên

1 10A1 1001 Nguyễn Quỳnh Ngọc Anh

2 10A1 1002 Tôn Đức Giang

3 10A2 1003 Nguyễn Lê Nhật Cường

4 10A3 1004 Lê Vũ Gia Hân

5 10A3 1005 Cao Minh Nhật

6 10A4 1006 Đinh Nhựt Tân

7 10A4 1007 Lê Trương Bảo Minh

8 10A4 1008 Nguyễn Thanh Liêm

9 10A6 1009 Phan Đình Nghiệp

10 10A6 1010 Bùi Ngọc Xuân Hiếu

11 10A7 1011 Đoàn Trương Ánh Ngọc

12 10A11 1012 Trần Thị Ngọc

13 11B1 1101 Trần Tú Liên

14 11B1 1102 Nguyễn Gia Khang

15 11B1 1103 Nguyễn Đức Phát

16 11B1 1104 Nguyễn Tấn Phát

17 11B1 1105 Hoàng Lê Phi Hùng

18 11B1 1106 Vũ Phùng Minh Khang

19 11B1 1107 Trịnh Nguyễn Trọng Phước

20 11B2 1108 Nguyễn Trần Ngọc Phước

21 11B3 1109 Nguyễn Lê Mai Trinh

22 11B4 1110 Nguyễn Hồng Như Ngọc

23 11B6 1111 Nguyễn Thị Thanh Thương

24 12C1 1201 Dương Khải Ân

25 12C1 1202 Hồ Hoàng Duy

26 12C1 1203 Cao Thị Tú Nhi

27 12C1 1204 Nguyễn Trần Trung Tính

28 12C5 1205 Hoàng Anh Vũ

Số học sinh có mặt:

Giám thị ký và ghi họ tên

Số học sinh vắng:

Toán
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